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Hương làng

Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là mùi thơm chân chất mộc mạc.
Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến rồi thoáng cái lại đi. Tháng ba, tháng tư, hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viên trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp, thơm nồng nàn.
Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân kho, thơm trên trên các ngõ. Đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ. Tôi cứ muốn căng lồng ngực ra  mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.
Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, lá xương sông, lá lốt, một nhánh hương nhu, bạc hà,... hai tay đượm nùi thơm mãi không thôi.
Nước hoa ư? Nước hoa chỉ là thứ giả tạo, làm sao bằng được mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió,..
Hương làng ơi, cứ thơm mãi nhé!
                                                                        Theo BÁO THANH NIÊN
Dựa vào bài trên, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:	
Câu 1: Nhân vật tôi trong bài nói đến ai? 
    A .Một người quen của tác giả                                        B. Bạn của tác giả           
    C. Một nhà thơ                                                               D. Tác giả.
Câu 2:  Đối tượng miêu tả của bài văn là gì ? 
A. Hình dáng của cây và hoa                          B. Màu sắc của cây và hoa
C. Hương thơm của cây và hoa                      D. Làng cây và hoa
Câu 3: Mùi thơm của loài hoa nào được bài văn nhắc tới ?
A. Hoa thiên lí, hoa cau, hoa ngâu, hoa chanh, hoa bưởi.                 
B. Hoa thiên lí, hoa cau, hoa ngâu, , hoa bưởi,  hoa sen.
C. Hoa thiên lí, hoa cau, hoa ngâu, lá hương nhu, lá bạc hà
 D. Hoa thiên lí, hoa cau, hoa ngâu, hoa chanh, hoa bưởi, hoa hồng.
Câu 4: Mùi thơm của các loài hoa được miêu tả bằng những từ ngữ nào ? 
A. Thoang thoảng, thơm lạ lùng, thơm nồng nàn.
B. Những làn hương quen thuộc của đất quê
C. Những mùi thơm chân chất, mộc mạc.                               
 D. Mùi thơm lừng bay ra khắp cánh đồng
Câu 5: Vì sao tác giả lại đặt tên cho bài văn là “Hương làng” 
A. Vì tác giả luôn nghĩ ở quê có nhiều hình dáng của cây và hoa.
B. Vì làng quê của tác giả có mùi thơm của các loại nước hoa đắt tiền.
C. Vì ở quê có mùi thơm nồng nàn của của các loại hoa, mùi thơm của hương lúa,…
D. Vì làng quê của tác giả có trồng nhiều các loại cây khác nhau.
Câu 6: Theo em để bài văn sinh động, hấp dẫn người đọc tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi miêu tả? 
A. Nhân hóa                                                      B. So sánh        
    C. So sánh và nhân hóa                                      C. Dùng từ láy trong miêu tả.
Câu 7: Trong bài văn có những kiểu câu kể nào? 
A. Câu kể Ai làm gì?                    B. Câu kể Ai thế nào?
B. Câu kể Ai là gì?                       D. Câu kể Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai là gì ?
Câu 8: Viết một câu kể Ai là gì ? và gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 9: Bài văn giúp em cảm nhận được điều gì về làng quê của tác giả ? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                             DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY ! 
      Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan Cô-péc-ních. Năm 1543, Cô-péc-ních cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.
     Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, toà án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi.
     Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà án, ông đã bực tức nói to:
     - Dù sao trái đất vẫn quay !
     Ga-li-lê phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.
II/  Khoanh vào trước câu trả lời đúng hoặc viết câu trả lời của em vào chỗ trống.
Câu 1. Cô-péc-ních là nhà thiên văn học nước nào? 
	A. Ba Lan. 				          B. Hà Lan. 
	C. Phần Lan 				C. Tất cả đều sai
Câu 2. Cô-péc-ních tuyên bố điều gì? 
A. Cho rằng các vì sao quay xung quanh mặt trời.
B. Trái Đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ. 
C. Trái Đất là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. 
D. Vì sao và mặt trăng quay xung quanh trái đất. 
Câu 3.Tuyên bố của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?
A. Người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, không đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này 
B. Người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. 
C. Người ta cứ nghĩ rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ. 
D. Người ta cứ nghĩ rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh mặt trăng.
Câu 4.  Vì sao ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết ?
A. Vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.	     
B. Vì nó bị coi là tội phạm 
C. Vì nó cổ vũ cho ý kiến của Ga-li-lê	                    
D. Vì nó làm mọi người sửng sốt
Câu 5.  Ga-li-lê đã làm gì để cổ vũ cho Cô-péc-ních?
	A.  Quay phim. 					B. Làm thơ. 
	C. Viết sách. 					D. Sáng tác nhạc
Câu 6. Cuốn sách của Ga-li-lê xuất bản sau cuốn sách của Cô-péc-ních bao lâu?
A. 1632 năm	           B. 1543 năm	     C. 99 năm		D. 89 năm
Câu 7. Bài văn trên thuộc chủ đề nào?
Viết câu trả lời của em:
………………………………………………………………………………………
Câu 8.  Gạch dưới các tính từ trong câu sau: 
    Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.
Câu 9. Viết câu trả lời của em vào chỗ trống 
Trong câu : “Năm 1543, Cô-péc-ních cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.”
- Bộ phận chủ ngữ là: …………………………………………………………………………….………….
- Bộ phận vị ngữ là:   …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………….………….…………………………
Câu 10: Qua bài đọc, em học được diều gì từ hai nhà bác học trên ?
Viết câu trả lời của em là :

…………………………………………………………………………….………….……………
…………………………………………………………………………….………….……………
…………………………………………………………………………….………….……………
Câu 1: Ý kiến của Cô-péc- ních và Ga- li- lê có điểm gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ ? Khoanh vào đáp án đúng: 
A. Cho rằng các vì sao quay xung quanh mặt trời.
B. Cho rằng mặt trời, mặt trăng và các vì sao quay quanh trái đất.
C. Chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.
D. Cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ.
Câu 2: Cuốn sách của Ga-li-lê xuất bản sau cuốn sách của Cô-péc-ních bao lâu? Khoanh vào đáp án đúng: 
A. 1632 năm	           B. 1543 năm	     C. 99 năm		D. 89 năm
Câu 3: Năm 1543, Cô-péc-ních xuất bản cuốn sách để làm gì? Khoanh vào đáp án đúng: 
     A. Bác bỏ ý kiến của Ga-li-lê		      B. Cổ vũ cho ý kiến của Ga-li-lê	
C.	Chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời         
D. Chứng minh rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ
Câu 4: Năm 1632, Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Khoanh vào đáp án đúng: 
     A. Bác bỏ ý kiến của mọi người		      
B. Cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních
C.	Chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời         
D. Chứng minh rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ
Câu 5: Vì sao ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết ? Khoanh vào đáp án đúng: 
A. Vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.	     
B. Vì nó bị coi là tội phạm 
C.	Vì nó cổ vũ cho ý kiến của Ga-li-lê	                    
D. Vì nó làm mọi người sửng sốt
Câu 6: Câu nói: “Dù sao trái đất vẫn quay !” là của ai? Khoanh vào đáp án đúng: 
A. Nhà bác học Ga-li-lê                         B. Lời phán bảo của Chúa trời         	
C.	Nhà bác học Cô-péc-ních	                    D. Tòa án lúc bấy giờ
Câu 7:  Câu “Năm 1632, Ga-li-lê viết sách cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních.” thuộc kiểu câu nào dưới đây ? Khoanh vào đáp án đúng:  
     A. Câu kể Ai thế nào ?				 B. Câu kể Ai làm gì ? 
C. Câu kể Ai là gì ?				          D. Câu nói.
Câu 8:   Gạch dưới các tính từ trong câu sau:
    Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.
Câu 9:  Gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau: 
                    Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi.
Câu 10: Qua bài đọc, em học được diều gì từ hai nhà bác học trên ?
Viết câu trả lời .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hoa học trò
Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo  một tin thắm: Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? 
Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như đến Tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ.                                      
                                                                                                       Theo XUÂN DIỆU
Câu 1: Hoa phượng có màu gì?
	A. Màu vàng   	  B. Màu đỏ	             C. Màu tím	                 D. Màu hồng
Câu 2Vì sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò?
	A. Vì hoa phượng được trồng nhiều ở các sân trường.
          B. Vì hoa phượng nở báo cho học sinh biết mùa thi, mùa hè đến.
          C. Vì hoa phượng gắn bó nhiều kỉ niệm về mái trường của học sinh.
          D. Các ý trên đều đúng
Câu 3: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?         
	A. Nở nhiều vào mùa hè                                                         B. Màu đỏ rực   
           C. Khi hoa nở gợi cảm giác vừa buồn mà lại vừa vui           D. Các ý trên đều đúng 
Câu 4: Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi tả lá phượng
	A. So sánh      B. Nhân hóa      C. Tất cả đều sai          D. So sánh và nhân hóa
Câu 5: Chủ ngữ trong câu  “ Hoa phượng là hoa học trò” là:
           A. Hoa phượng
           B. Là hoa học trò
    C. Hoa       
	D. Hoa phượng là
Câu 7: Dòng nào dưới đây có các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp ?
           A. Tuyệt vời, tuyệt diệu, mê li, đèm đẹp.
           B. Kinh hồn, vô cùng, như tiên, không xấu lắm.
           C. Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, không tưởng tượng được.
           D. Vô cùng, không tả xiết, đẹp mê li, tuyệt vời, đèm đẹp.
Câu 8: Sắp xếp các từ sau cho phù hợp với màu phượng biến đổi theo thời gian
                Đậm dần, càng tươi dịu, rực lên, đỏ còn non
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 9 Đặt câu kể Ai là gì ? để giới thiệu về một người ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Em có cảm nhận gì sau khi học bài Hoa học trò ?
……………………………………………………………………………………………………………………….......................………………………………………

